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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ G 

TỈNH KIÊN GIANG 
____________________ 

Bản án số: 90/2025/HS-ST 

Ngày: 20 - 03 - 2025. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ G - TỈNH KIÊN GIANG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Thùy Linh 

Các Hội thẩm nhân dân: 1/    Chung Kim Sang 

                                                  2/  n  N uy n Qu   Ti n 

- Thư ký phiên tòa: Ông N uy n N ọ  Tu n – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố G, tỉnh Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên Giang tham 

gia phiên tòa: Ông T  n Th nh Phon  - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 03 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố G, tỉnh 

Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

53/2025/TLST-HS ngày 11 tháng 02 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 61/2025/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 02 năm 2025 v  Qu ết định ho n 

ph  n to  số 13/2025/ SST-QĐ n    12/03/2025, đối với     bị cáo: 

1. T  n V n   o, sinh n  y 15/03/1993. Tạ  hu  n C, tỉnh Tr  V nh; 

Nơ  đăn  ký thườn  trú v  chỗ ở:  p 2     T1  hu  n C  tỉnh Tr  V nh; N hề 

n h  p: Th  hớt t  ; Trình độ văn h a: 11/12; Dân tộ : K nh; G ớ  tính: Nam; 

Tôn giáo: Không; Quố  tị h: V  t Nam; Con ôn  Tr n Văn    N và bà N u  n 

Thị Tu ết  ;  nh  hị  m ruột: Khôn    ; V : N u  n  ến V  s nh năm 1999; 

Con: 02 n ườ    ớn s nh năm 2015  nh  s nh năm 2023. 

T ền  n  t ền sự: Chưa  

Nhân thân: N    08/12/2012   ị Côn  an hu  n U   nh Thư n   tỉnh 

K  n G an   ử phạt v  phạm h nh  hính về h nh v   â  rố  tr t tự  ôn   ộn  vớ  

số t ền 1 000 000 đ n    Đ   o  t ền sự  

 ị  ắt tạm   ữ  tạm   am: Từ ngày 07/03/2023 đến na . 

2. N uy n V n Lộ , sinh n  y 31/05/1999. Tạ  th nh phố S   Trăn , 

tỉnh S   Trăn ; Nơ  đăn  ký thườn  trú v   hỗ ở: Số 140/20 đườn  T2,  hườn  

2  th nh phố S  tỉnh S   Trăn ; N hề n h  p: Th  hớt t  ; Trình độ văn h a: 
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06/12; Dân tộ : K nh; G ớ  tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quố  tị h: V  t Nam; 

Con ông N u  n Văn T3 và bà Tr n Thị     ; Em ruột: C  03 n ườ    ớn nh t 

s nh năm 2003  nh  nh t s nh năm 2005; V ; Con: Chưa     

T ền  n  t ền sự: Chưa   . 

 ị  ắt tạm   ữ  tạm   am: Từ n    10/10/2023 th o Qu ết định tru  n  số 

28 n    13/09/2023 đến na   

   N uy n V n H , sinh n  y         71. Tạ  tỉnh K  n G an ; Nơ  

đăn  ký thườn  trú: Số 422 đườn  L  phườn  V1  th nh phố G  tỉnh K  n G an  

v   hỗ ở: Nh  tr        số 839 đườn  N  phườn  A  th nh phố G  tỉnh K  n 

Giang; N hề n h  p:  ao độn  tự  o; Trình độ văn h a: khôn    ết  hữ    ết 

v ết t n ; Dân tộ : K nh; G ớ  tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quố  tị h: V  t 

Nam; Con ông N u  n Côn     đ   hết  v        Thị  2  đ   hết ; Anh,  hị  

 m ruột: C  07 n ườ   khôn  r  năm s nh ; V : Tr n Thị T4  s nh năm 1970; 

Con: C  02 n ườ :  ớn s nh năm 1995  nh  s nh năm 1997  

T ền  n: C  01 t ền  n  

N    27/08/2020   ị To   n nhân  ân th nh phố  ạ h G    ử phạt 06 

th n  t  về tộ  Trộm  ắp t   sản  đến n    21/11/2020  h p h nh  on  hình phạt 

  hưa  o   n tí h  

T ền sự: Chưa   . 

 ị  ắt tạm   ữ  tạm   am: Từ n    20/12/2023 đến na   

   N uy n Đ   T   inh n  y           . Tạ  th nh phố G  tỉnh K  n 

Giang; Nơ  đăn  ký thườn  trú:  p 6     A  thị    L1  tỉnh   u G an ; Tạm trú: 

Số 31/46 đườn  N1  phườn  A1  th nh phố G  tỉnh K  n G an ; N hề n h  p: 

 ao độn  tự  o; Trình độ văn h a: 5/12; Dân tộ : K nh; G ớ  tính: Nam; Tôn 

giáo: Không; Quố  tị h: V  t Nam; Con ôn  N u  n Văn  1 v     Tr n Thị T4; 

Chị ruột: C  01 n ườ   s nh năm 1995; V :    Thị N    T5  s nh năm 1998 

 Khôn     đăn  ký kết hôn ; Con: C  01 n ườ   s nh năm 2019  

T ền  n  t ền sự: Khôn      

 ị  ắt tạm   ữ  tạm   am: Từ n    05/12/2024 th o Qu ết định tru  n  số 

2825  n    22/08/2024 đến na   

C    ị   o    mặt tạ  ph  n to   

* N   i  ị hại  Anh V  Ho n  T6   inh n m   8   C    n  in   n  

m    

Địa  hỉ:  ô 41-D3 đườn  Đ  phườn  V  th nh phố G  tỉnh K  n G an   

Người      h  g: 

1/ Anh Tô V n H3   inh n m   8  (C    n  in   n  m    
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Địa  hỉ:  p K     T7  hu  n V1, tỉnh K  n G an   

2/ Anh T   n  V n N2   inh n m    6  V n  m    

Địa  hỉ:  p V2     V3  hu  n V4, tỉnh K  n G an   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong h  sơ vụ án và di n biến tại phiên toà, nội dung 

vụ  n đư c tóm tắt như sau: Vào khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 30/01/2022, Võ 

Hoàng T6   n  Tô Văn H3; Trươn  Văn N3 v  n ười tên T8   hưa r  nhân 

thân) nh u ở quán Số 1  đường Lạc H n   phườn  Vĩnh  ạc, thành phố G. Lúc 

này, trong quán có Tr n Văn B ng i nh u cùng với Nguy n Văn L, Nguy n Thị 

Bích T9; Nguy n Văn  1, Tr n Thị T5. Do quen biết với Nguyên và T8 (bạn gái 

 ũ  ủa B) nên B có qua bàn của T6 mời bia Nguyên và T8 r i về bàn. Khoảng 05 

đến 10 phút sau, B tiếp tục qua bàn của T6 mời bia do nói chuy n lớn tiếng nên 

phát sinh mâu thuẫn với anh T6 và anh H3. Trong lúc cự cãi anh T6 dùng tay 

đ m vào vùng mặt của B   m r  h  hân m    đư c m   n ườ   an n ăn thì B về 

bàn của B còn nhóm của T6 tính tiền ra về. Khi B về bàn thì có kể sự vi c cho 

nhữn  n ười ng     n  n h   Sau đ   nh m B tính tiền r i về phòng tr  của T9 

tạ  số 484 đườn   âm Quan  K   phườn  Vĩnh  ạc, (bút lục số: 155, 156, 209, 

2010, 221, 222, 225-228). 

Khi về đến phòng tr , lúc này có Tr n Văn B, Nguy n Đức T, Nguy n 

Văn L, Nguy n Văn  1, Nguy n Thị Bích T9, Tr n Thị T5  Kh  đ   L h i B 

“phòn  tụi nó ở đâu?  m y anh em mình lại chỗ tụ  n ”  B nói biết (do B và N3 

có quen biết, H3 và T6 là bạn của N3 và B biết chỗ ở của Nguyên tại số 121/5, 

đườn  Đốn  Đa  phườn  Vĩnh  ạc) thì B và L thống nh t đ  tìm nh m  ủa T6 

để đ nh trả th   Kh  đ   N u  n Văn T, Nguy n Thị Bích T9, Nguy n Văn H1 

nghe th    ũn  thống nh t đ  cùng B và L để hỗ tr  đ nh nh m  ủa T6. Khi t t 

cả chuẩn bị đ  thì    03 n ười bạn của T9 đến đ    n     m 02 nam, 01 nữ và 

chỉ biết n ười phụ nữ tên Trinh, nhữn  n ười này do Tuyền g   đ  n rủ đến). 

Kh  đ   B mang theo một cây dao Thái Lan cán vàng, L mang theo một cây dao 

tự chế (l y từ phòng tr ). B đ ều khiển xe mô tô chở L, T chở H1, T9 đ  với 

n ười bạn nữ tên T8 còn 02 thanh niên bạn của T9 đ    n      Đến khoảng 23 

giờ 45 phút cùng ngày, t t cả đến nơ   Kh  đến, t t cả đ u    trước hẻm 121, r i 

đ   ộ vào Nhà tr  121/5. B và L đ  trước, nhữn  n ườ  kh   đ  phía sau  kh  đến 

phòng tr  số 01, B phát hi n T6, Trinh, N3, H3 đan  n  i nh u trong phòng (T6 

và H3 ng i mặt quay ra phía ngoài) thì B và L liền xông vào, L c m dao tự chế 

chém liên tiếp nhiều nh t trún  v o v n  đ u, tay, chân của T6  â  tươn  tí h 

còn B   n   ao   n v n  quơ  đâm về phía H3 để n ăn H3 hỗ tr  cho T6 (khi 

đ   Tr nh v  N u  n    chạy ra kh i phòng tr ). H3 lùi về khu vực nhà v  sinh, 

l   đư c một cây dao liền quơ về phía L và B để chống trả  nhưn  khôn  trún  

a   đ ng thời kéo T6 lùi về khu vực nhà v  sinh thì B và L vẫn tiếp tục chém về 
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phía T6 làm trúng vào ngón tay út của H3  â  thươn  tí h nhẹ, khi H3 kéo T6 

về sát khu vực nhà v  sinh thì bị một n ười c m một khúc gỗ ném trúng vào 

v n  đ u (theo lời khai của L thì n ười ném khúc gỗ là Nguy n Văn  1 nhưn  

H1 không thừa nh n). Chém xong, B và L mang theo hung khí cùng với những 

n ười khác b  ra về. Trong lúc L và B chém bị hại thì Hòa, T, T9 và những 

n ười bạn của T9 đứng bên ngoài phòng tr   khôn  tham   a đ nh nhau  Sau kh  

sự vi c xảy ra, H3 đưa T6 đến B nh vi n Đa khoa tỉnh Kiên Giang c p cứu đ ều 

trị từ ngày 31/01/2022 đến ngày 11/02/2022 thì xu t vi n  Tô Văn H3 bị thươn  

tích nhẹ ở v n  đ u và tay, tự đ ều trị thươn  tí h. (bút lục số: 08-22, 139, 140, 

151-162,183, 184, 201, 202, 213, 214, 225, 235-238). 

Ngày 12/03/2022, V   o n  T6    đơn   u   u khở  tố vụ  n hình sự  òn 

Tô Văn  3  ị thươn  tí h nhẹ tự đ ều trị v  khôn    u   u khở  tố hình sự  

N    05/04/2022  Cơ quan  ảnh s t đ ều tra Công an th nh phố  ạ h G   khở  

tố vụ  n  Từ n    24/02/2023 đến n    13/08/2024 Tr n Văn  ảo  N u  n Văn 

L, N u  n Văn  1 v  N u  n Đứ  T   n  ư t bị Cơ quan Cảnh s t đ ều tra 

Công an thành phố G khởi tố. 

C    ị   o N u  n Văn  ; Tr n Văn  , N u  n Văn  1 v  N u  n Đứ  

T đ  kha  nh n h nh v  phạm tộ   ủa      ị   o như đ  n u tr n  

Đại di n Vi n Kiểm sát nhân  ân th nh phố  ạ h G   giữ quyền công tố 

tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan đ ểm truy tố hành vi của     bị cáo N u  n 

Văn  , Tr n Văn  ,  N u  n Văn  1 v  N u  n Đứ  T đủ yếu tố c u thành tội 

“Cố ý  â  thươn  tí h”  

* Vậ   h n   ủ   ụ án:  

- 01  một  đoạn  ữ    u đư   trí h  u t từ Cam ra an n nh tạ  h  n trườn  

đư    ưu trữ tron  một đĩa DVD  đ  đưa v o h  sơ vụ  n  

- 01  một  khú   ỗ hình ốn   hữ nh t,     50 6 m   o Tô Văn H3 giao 

nộp    út  ụ  số:09-11).  

Đố  vớ  hun  khí     â   ao Th   Lan cán vàng, B n m tr n đườn  đ  về  

khôn      định đư   địa đ ểm  Đố  vớ   â   ao tự  hế L man  về phòn  tr   ủa 

T9   t    u  Qua     m nh  T9 đ  trả phòn  tr  v o th n  02 năm 2022  Cơ quan 

đ ều tra khôn    m v    đư   vớ  Tu ền n n khôn  thu h   đư   hun  khí tr n  

(BL 140,141, 151,152,254) 

* Tại   n K   luận Giám  ịnh pháp y  ề  h  n   í h         n  y 

28/3/2022  ủa Trun  tâm  h p   tỉnh K  n G an   kết  u n đố  vớ  V   o n  

T6  như sau: 

1  D u h  u  hính qua    m định: 
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- Sẹo v n  th    ươn  tr     ụn  phả     nh ta  phả     n ta  phả     nh 

ta  tr    khuỷu ta  tr      n ta  tr     ố  phả  v  sẹo phẩu thu t  

- Vết thươn    n ta  tr   đứt  un  độn  mạ h  an ta  nôn   th n k nh 

  ữa v  trụ   ân   p nôn  sâu n  n III  IV  V       ươn    n n  n IV  V  đ  

đư   phẫu thu t kết h p  ươn   khâu nố  mạ h m u  th n k nh v  khâu n    ân 

  p ta  phả      n tạ : 

+ Tổn thươn  ho n to n     nh nh th n k nh trụ v      nh nh  â  th n 

k nh   ữa   n tr     

+ Xươn    n n  n VI  V ta  tr    hưa   ền v   òn  ụn   ụ kết h p  ươn   

+ Cứn      khớp    n đốt n  n III  IV  V ta  tr    

- Vết thươn   ố  phả  đứt  ân   nh  hè      1 ph n mâm  h   n o    đ  

đư   phẫu thu t khâu  ính mâm  h    khâu  ân   nh  hè     n  òn  hỉ th p 

khâu  ân   nh  hè v   ứn  khớp  ố  phả   

2  Tỷ    tổn thươn   ơ thể  o thươn  tí h  â  n n h  n tạ  ở:  

- V n  th    ươn  tr     : 02%   a  ph n trăm    

- V n   ụn  phả    : 01%   ột ph n trăm   

- C nh ta  phả    : 02%   a  ph n trăm   

-   n ta  phả    : 02%   a  ph n trăm   

- Khuỷu ta  tr     : 01%   ột ph n trăm   

-   n ta  tr     : 39%   a mươ   hín ph n trăm    

- Chân phả    : 46%   ốn mươ  s u ph n trăm   

3  Tỷ    tổn thươn   ơ thể  o thươn  tí h  â  n n h  n tạ    : 70%   ả  

mươ  ph n trăm   

4  V t  â  thươn  tí h: 

- Thươn  tí h v n  th    ươn  tr     ụn  phả     nh ta  phả     n ta  phả   

  nh ta  tr      n ta  tr   v   ố  phả   o v t sắ   â  n n. 

- Thươn  tí h v n  khuỷu ta  tr    o v t t    â  n n  

5  Về  hứ  năn   ộ ph n  ơ thể: 

- Thươn  tí h   n ta  tr     m  ứn      khớp    n đốt n  n III  IV  V  â  

hạn  hế  hứ  năn  v n độn    n ta  tr   mứ  độ vừa  

- Thươn  tí h  hân phả    m  ứn      khớp  ố  phả   â  hạn  hế  hứ  

năn  v n độn   hân tr   mứ  độ nh ều    út  ụ  số: 25-29a). 

* Tại   n K   luận Giám  ịnh pháp y  ề  h  n   í h   ổ  un      

453, ngày 28/7/2022  ủa Trun  tâm  h p   tỉnh K  n G an   kết  u n; 
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V t  hứn   khú   ỗ   ử     m định  â  ra đư   thươn  tí h ở khủ  ta  

tr    ủa V   oàng T6    út  ụ  số: 38-39). 

* Theo b n Cáo   ạn    : 84/CT-VKSRG ngày 10/02/2025  ủa V  n 

K ểm sát nhân dân th nh phố G  tỉnh K  n G an  tru  tố      ị   o Tr n Văn   

N u  n Văn  , N u  n Văn  1 v  N u  n Đứ  T về tộ  “Cố ý  â  thươn  

tí h”  th o đ ểm d khoản 4 Đ ều 134  ộ  u t Hình sự   

Tại phiên tòa, Các bị cáo thừa nh n toàn bộ hành vi phạm tội của các bị 

cáo phù h p với bản kết lu n đ ều tra của Cơ quan đ ều tra Công an thành phố G 

và bản cáo trạng truy tố của Vi n Kiểm sát nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên 

Giang. 

Tại phiên  ò   đạ     n V  n K ểm s t nhân  ân th nh phố G  tỉnh K  n 

G an  vẫn   ữ n u  n quan đ ểm tru  tố      ị   o về tộ   anh  đ ều  u t  p 

 ụn  như nộ   un   ản   o trạn  v  đề n hị  ộ  đ n    t  ử tu  n  ố      ị   o 

Tr n Văn    N u  n Văn  , N u  n Văn  1 v  N u  n Đứ  T về tộ  “Cố ý  â  

thươn  tí h” th o đ ểm d khoản 4 Đ ều 134  ộ  u t  ình sự. 

Áp  ụn  đ ểm d khoản 4 Đ ều 134; đ ểm s, b khoản 1, 2 Đ ều 51; Đ ều 

17; Đ ều 58; khoản 1 Đ ều 54 v  Đ ều 38  ộ  u t  ình sự; 

Xử phạ :  ị   o N u  n Văn   mứ   n từ 06 ( áu) năm đến 07 (   ) năm 

tù. 

Áp  ụn  đ ểm d khoản 4 Đ ều 134; đ ểm s, b khoản 1, 2 Đ ều 51; Đ ều 

17; Đ ều 58; khoản 1 Đ ều 54 v  Đ ều 38  ộ  u t  ình sự; 

Xử phạ :  ị   o Tr n Văn   mứ   n từ 06 ( áu) đến 07     ) năm tù. 

Áp  ụn  đ ểm d khoản 4 Đ ều 134; đ ểm s, b khoản 1 Đ ều 51; đ ểm h 

khoản 1 Đ ều 52; Đ ều 17; Đ ều 58; khoản 1 Đ ều 54 v  Đ ều 38  ộ  u t  ình 

sự  

Xử phạ :  ị   o N u  n Văn  1 mứ   n từ 05  Năm) năm đến 06 ( áu) 

năm tù. 

Áp  ụn  đ ểm d khoản 4 Đ ều 134; đ ểm s, b khoản 1, 2 Đ ều 51; Đ ều 

17; Đ ều 38; khoản 2 Đ ều 54 v  Đ ều 38  ộ  u t  ình sự; 

Xử phạ :  ị   o N u  n Đứ  T mứ   n từ 02 (Hai) năm đến 02 (Hai) năm 

06   áu  th n  tù. 

Về h nh phạ   ổ  un   Đề n hị khôn   p  ụn   

Về xử lý vật ch ng: Căn  ứ khoản 1 Đ ều 47 Bộ lu t Hình sự và khoản 2 

Đ ều 106 Bộ lu t Tố tụng hình sự  đề nghị Hộ  đ ng xét xử tuyên tịch thu, tiêu 

hủy v t  hứn  khôn   òn     trị sử  ụn  là: 01 (Một) khú   ỗ hình ốn   hữ nh t 

    50 6 m  một đ u đư     n      m u trắn  v      on   u  ủa Cơ quan  ảnh 

s t đ ều tra Côn  an th nh phố  ạ h G    tỉnh K  n G an   Th o qu ết định 
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 hu ển   ao v t  hứn  số 145 n    14/07/2023  ủa Cơ quan  ảnh s t đ ều tra 

Côn  an th nh phố  ạ h G    tỉnh K  n G an   

Về   á h nhiệm dân  ự  Tron  q u trình đ ều tra  ị hạ  V   o n  T6   u 

  u      ị   o     thườn      khoản t ền đ ều trị   ôn   ao độn  số t ền 

200 000 000 đ n   Hai trăm tri u   n    Tu  nh  n  tạ  đơn   n   t  ử vắn  mặt 

 ủa  ị hạ  T6 tha  đổ    u   u   ị hạ  T6   u   u      ị   o     thườn  số t ền 

100 000 000 đ n    ột trăm tri u   n    C    ị   o thốn  nh t     thườn   h  n 

tạ  đ      thườn  80 000 000 đ n    ị hạ  đ  nh n số t ền 50 000 000 đ n  v  

t ếp tụ  nh n số t ền 30 000 000 đ n  th o    n  a  thu  ủa Ch   ụ  th  h nh  n 

sau kh   ản  n    h  u  ự  ph p  u t   Còn  ạ  20 000 000 đ n  (Hai m  i tri u 

  n        ị   o thốn  nh t    n đớ      thườn  sau kh   ản  n    h  u  ự  ph p 

 u t, đề n hị hộ  đ n    t  ử  h  nh n. 

* L i n i   u  ùn   ủ   ị  áo  Các bị  áo  in  i m nhẹ h nh phạ   

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN  

Tr n  ơ sở nội dung vụ  n   ăn  ứ vào các tài li u trong h  sơ vụ  n đ  

đư c tranh tụng tại phiên tòa, Hộ  đ ng xét xử nh n định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan đ ều tra Công an thành 

phố G  Đ ều tra viên, Vi n kiểm sát nhân dân thành phố G, Kiểm sát viên trong 

qu  trình đ ều tra, truy tố đ  thực hi n đún  về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ lu t tố tụng hình sự  Qu  trình đ ều tra và tại phiên tòa,     bị cáo, 

bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan t ến 

hành tố tụn   n ười tiến hành tố tụn   Do đ       h nh v   qu ết định tố tụng của 

Cơ quan t ến hành tố tụn   n ười tiến hành tố tụn  đ  thực hi n đều h p pháp. 

[2] Về sự vắng mặt của n ười tham gia tố tụn : N ườ   ị hạ  v    m 

 hứn     đơn   n   t  ử vắn  mặt nhưn  đ      ời khai tạ   ơ quan đ ều tra, vi c 

vắng mặt của h  không ảnh hưởn  đến nội dung vụ  n n n  ăn  ứ vào khoản 1 

Đ ều 292 v  293 của Bộ lu t Tố tụng hình sự, Hộ  đ ng xét xử tiến hành xét xử 

vụ án theo thủ tục chung. 

[3] Hộ  đ ng xét xử xét th y, tại phiên toà hôm nay     bị cáo Tr n Văn 

B  N u  n Văn  , N u  n Văn  1 v  N u  n Đứ  T đ  kha  nh n hành vi 

phạm tội của mình đún  như nội dung bản cáo trạng đ  n u;  ời nh n tội trên 

phù h p với lời khai của     bị cáo tạ  Cơ quan Cảnh sát đ ều tra, của những 

n ười tham gia tố tụng và phù h p với các tài li u, chứng cứ khác có trong h  sơ 

vụ án, thể hi n: Do Tr n Văn      mâu thuẫn vớ  V   o n  T6 n n v o khoản  

23   ờ 45 phút n    30/01/2022  tạ  phòn  tr  số 1  nh  tr  121/5 đườn  Đốn  

Đa  phườn  Vĩnh  ạ   th nh phố  ạ h G    tỉnh K  n G an , Tr n Văn  ảo  

N u  n Văn  , N u  n Văn  1 v  N u  n Đứ  T   n  04 đố  tư n  kh     hưa 

r  nhân thân   a   ị h  thốn  nh t v  man  th o hun  khí n u  h ểm   m khú   ỗ 

v   ao tự  hế v   a  Th    an n m   h m  ẫn đến  â  thươn  tí h  ho V   o n  

T6 v  Tô Văn  3   Qua kết  u n    m định thươn  tí h  tỷ    tổn thươn   ơ thể 
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 ủa T6 là 70%), Tron  đ       định  ị   o      n ườ  trự  t ếp   n   ao tự  hế 

ch m  â  thươn  thí h  ho T6 69%       1, B v  T tham   a vớ  va  trò   úp 

sứ   Đố  vớ  thươn  tí h 01% ở khuỷ ta  tr    ủa T6  qua    m định  o v t t   

 â  n n  qua kết quả đ ều tra  hưa     đ nh n ườ   â  thươn  tí h  Tu  nh  n  

 ăn  ứ v o    n   ến kh  h quan  ủa vụ  n     ơ sở     định n u  n nhân  ẫn 

đến thươn  tí h tr n     o h nh v   ủa      ị   o v      đố  tư n   hưa r  nhân 

thân   a   ị h  â  n n  N    05/04/2022  Cơ quan  ảnh s t đ ều tra Công an 

th nh phố  ạ h G   khở  tố vụ  n  Ngày 24/02/2023 đến n    13/08/2024, Tr n 

Văn    N u  n Văn  , N u  n Văn  1 v  N u  n Đứ  T   n  ư t  ị Cơ quan 

cảnh s t đ ều tra Công an thành phố G khởi tố. 

Từ những chứng cứ đ  n u tr n,    đủ  ơ sở để kết lu n hành vi của     bị 

cáo Tr n Văn  , N u  n Văn  , N u  n Văn  1 v  N u  n Đứ  T phạm tội 

“Cố ý  â  thươn  tí h” th o đ ểm d khoản 4 Đ ều 134 Bộ lu t Hình sự như kết 

lu n của Vi n Kiểm sát nhân dân thành phố G, tỉnh K  n G an         ăn  ứ, 

đún  n ườ   đún  tộ   đún  pháp lu t. 

X t về h nh v  phạm tộ   ủa các  ị   o    n u  h ểm  ho    hộ        ị 

cáo thự  h  n tộ  phạm    ý thứ  và    năn   ự   hịu tr  h nh  m hình sự   ản 

thân các  ị   o  ũn  nh n thứ  đư   r n  tính mạn   sứ  kh    on n ườ     vốn 

quý   uôn đư   ph p  u t tôn tr n  v   ảo v     t kỳ a   âm phạm tr   ph p đều 

 ị  ử  ý n h  m m nh. Chỉ vì   ữa  ị   o  ảo v   ị hạ  Th6  ả  ra mâu thuẫn 

nh  m   ị   o   vì   nh vự   ạn n n  ị   o L thể h  n tính hun  hăn   ôn đ  

  n   ao tự  hế      oạ  hun  khí n u  h ểm   h m  ị hạ  nh ều nh t trúng vào 

n ườ   â  thươn  tí h.   nh v  phạm tộ   ủa      ị   o vớ   ỗ   ố ý       ị   o 

trự  t ếp  âm phạm tr   ph p đến sứ  kh    ủa  ị hạ   h nh v   ủa      ị   o đ  

thể h  n sự   m thườn  tính mạn  sứ  kh    ủa n ườ  kh      m thườn  pháp 

 u t  từ h nh v  n    ủa      ị   o  òn ảnh hưởn   âu     đến  uộ  sốn   ủa  ị 

hạ    â   ư  u n  ôn  ao v    t  ình tron  qu n  hún  nhân  ân   m tăn  th m 

sự phứ  tạp về tình hình tr t tự trị an địa phươn . 

Trong vụ án này có nhiều đ ng phạm thực hi n hành vi phạm tộ        ị 

  o   n  nhau thự  h  n h nh v   khôn     sự phân  ôn  nh  m vụ  Tron  đ    ị 

cáo L    n ườ  rủ      ị   o  òn v  thốn  nh t   n  nhau thự  h  n h nh v  đố  

vớ   ị hạ   tron  đ   ị   o L v    l  n ườ  trự  t ếp thự  h  n h nh v    ị   o      

n uò  trự  t ếp  â  thươn  tí h  ho  ị hạ  T6   òn  ị   o      trự  t ếp tham   a 

nhưn   hưa gâ  thươn  tí h  ho ai   òn      ị   o H1 v  T    n ườ    ữ va  trò 

  úp sứ . C    ị   o đứn    n n o     m nhưn  mụ  đí h    nếu   v     ị đ nh 

thì  1 v  T  on  v o t ếp đ nh  ạ   Do đ     n   m   t      ị   o L v    phả  

 hịu hình phạt  ao hơn so vớ       ị   o  òn  ạ     ph  h p.  

X t về nhân thân  ị   o  1    n ườ     nhân thân   u  C  01 t ền  n   hưa 

đư    o   n tí h na   ạ  t ếp tụ  thự  h  n h nh v  phạm tộ   C    ị   o  òn  ạ  
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 hưa    t ền  n t ền sự  Đâ   ũn     tính t ết   n   m   t hình phạt  ủa      ị 

  o kh   ư n  hình  

[4] Về tình t ết tăn  nặn     ảm nhẹ tr  h nh  m hình sự:  

Về tình t ết tăn  nặn  tr  h nh  m hình sự: C    ị   o N u  n Văn  1 

phả   hịu tình t ết tăn  nặn  tr  h nh  m hình sự    t   phạm th o qu  định tạ  

đ ểm h khoản 1 Đ ều 52  ộ  u t hình sự  N u  n Văn  , Tr n Văn   v  N u  n 

Đứ  T khôn     tính t ết tặn  nặn  tr  h nh  m hình sự  

Về tình t ết   ảm nhẹ tr  h nh  m hình sự: Tạ   ơ quan đ ều tra v  tạ  

phiên tòa      ị   o th nh khẩn kha    o  ăn năn hố   ả  v       ị   o t   độn  

  a đình     thườn  th  t hạ   ho  ị hạ   ho nên      ị   o đư   hưởn  tình t ết 

  ảm nhẹ tr  h nh  m hình sự qu  định tạ  đ ểm s, b khoản 1 Đ ều 51  ộ  u t 

 ình sự. N o   ra   ị hạ     đơn     nạ    n   ảm nhẹ hình phạt  ho      ị   o  

r  n   ị   o      ôn  n oạ  đ  đư   Chủ tị h Uỷ  an nhân  ân tỉnh Tr  V nh 

tặn    n  kh n    th nh tí h đ n    p tron  kh n   h ến  hốn      ứu nướ  

v  ôn  nộ  đ  đư   Chủ tị h nướ  tặn  Huân  hươn  kh n   h ến  hốn      ứu 

nướ  n n   m   t  ho      ị   o đư   hưởn  th m tình t ết   ảm nhẹ tr  h 

nh  m hình sự qu  định tạ  khoản 2 Đ ều 51  ộ  u t  ình sự  

Qua   m   t  đ nh     tính  h t, mứ  độ hành vi phạm tội,     tình t ết tăn  

nặn     ảm nhẹ tr  h nh  m hình sự  bị hại    đơn     nạ    n   ảm nhẹ hình phạt 

cho      ị   o; Do đ   Hộ  đ ng xét xử thống nh t xử phạt các bị cáo mức án 

tươn  xứng b ng hình phạt tù có thời hạn, giam giữ các bị cáo trong thời gian 

nh t định để cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành một công dân tốt, sống có ích 

cho xã hội. 

Đố   h ếu qu  định  ủa  ộ  u t  ình sự  ho th        ị   o B, L v  H1 đủ 

đ ều k  n  p  ụn  th m khoản 1 Đ ều 54  ộ  u t  ình sự     n   ị   o T    đố  

tư n  phạm tộ    n đ u vớ  va  trò   úp sứ  nhưn  khôn  đ n  kể  đủ đ ều k  n 

 p  ụn  th m khoản 2 Đ ều 54  ộ  u t  ình sự n n  ộ  đ n    t  ử qu ết định 

cho      ị   o hưởn  một mứ   n  ướ  mứ  th p nh t  ủa khun  hình phạt    

ph  h p qu  định ph p  u t  

[5] Về hình phạt bổ sung: Theo các tài li u, chứng cứ và lời khai của     

bị cáo tạ  ph  n tòa đều cho th y bị cáo khôn     thu nh p ổn định  Do đ    ội 

đ ng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối vớ    c 

bị cáo. 

[6] Về xử lý v t chứng: Căn  ứ khoản 1 Đ ều 47 Bộ lu t Hình sự và khoản 

2 Đ ều 106 Bộ lu t Tố tụng hình sự: Tịch thu, tiêu hủy v t chứng không còn giá 

trị sử dụng là: 01 (một) khúc gỗ hình ống chữ nh t. dài 50,6cm, một đ u đư c 

dán gi y màu trắn  v        đ n    u của Cơ quan Cảnh s t đ ều tra Công an 

thành phố G, tỉnh Kiên Giang. 

[7] Về   á h nhiệm dân  ự  Trong qúa trình đ ều tra  ị hạ  V   o n  T6 

  u   u      ị   o     thườn      khoản t ền đ ều trị   ôn   ao độn  số t ền 
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200 000 000 đ n   Hai trăm tri u   n    Tu  nh  n  tạ  đơn   n   t  ử vắn  mặt 

 ủa  ị hạ  T6 tha  đổ    u   u   ị hạ  T6 yêu   u      ị   o     thườn  số t ền 

100 000 000 đ n    ột trăm tri u   n    C    ị   o thốn  nh t     thườn   h  n 

tạ  đ      thườn  80 000 000 đ n    ị hạ  đ  nh n số t ền 50 000 000 đ n  v  

t ếp tụ  nh n số t ền 30 000 000 đ n  th o    n  a  thu  ủa Ch   ụ  th  h nh  n 

sau kh   ản  n    h  u  ự  ph p  u t   Còn  ạ  20 000 000 đ n   Hai m  i tri u 

  n        ị   o thốn  nh t    n đớ      thườn  sau kh   ản  n    h  u  ự  ph p 

 u t n n  ộ  đ n    t  ử  h  nh n  

 [8] X t đề n hị  ủa V  n k ểm s t đề n hị tạ   ản  u n tộ  đố  vớ       ị 

cáo là     ăn  ứ v  ph  h p n n  ộ  đ n    t  ử  h  nh n  Tu  nh  n  qua   m 

  t  đ nh     tính  h t  mứ  độ h nh v  phạm tộ   ũn  như     tình t ết tăn  

nặn     ảm nhẹ ở nh n định tr n thì  u n tộ   ủa V  n k ểm s t đố  vớ       ị   o 

L v        òn nặn  n n hộ  đ n    t  ử thốn  nh t  ử th p hơn mứ  đề n hị  ủa 

V  n k ểm s t    ph  h p  

[9] Về án phí: Mỗi bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm th o qu  định 

pháp lu t.  

Đố  vớ  thươn  tí h  ủa Tô Văn  3  o khôn    u   u  ử  ý hình sự n n 

khôn    m   t  

Đối với vi    anh Trươn  Văn N3 trình bày, khi b  chạy ra kh i phòng 

tr , anh N3 có b  lạ  01 đ  n thoạ     động nhãn hi u Iphone, màu xanh trên 

thùng bia ngay cửa phòng. Sau khi sự vi c xảy ra, anh N3 phát hi n bị m t chiếc 

đ  n thoại trên. Kết quả đ ều tra  Cơ quan điều tra  hưa     định đư c có sự vi c 

như  ời anh N3 trình     ha  khôn  n n  hưa     ăn  ứ để xử  ý  Cơ quan đ ều 

tra sẽ tiếp tụ  đ ều tra, làm rõ, xử  ý th o qu  định nếu đủ  ăn  ứ. 

Đối với Nguy n Thị Bích T9 và 03 n ười bạn của T9. Sau khi sự vi c xảy 

ra đ     địa phươn  đ  nơ  kh    Cơ quan đ ều tra không làm vi   đư    ũn  

như  hưa     định đư c nhân thân của     đố  tư n  tr n n n  hưa     ăn  ứ để 

xử  ý  Cơ quan đ ều tra sẽ tiếp tụ  đ ều tra   m r  để xử  ý th o qu  định của 

pháp lu t. 

Vì      ẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên   : C    ị cáo Tr n Văn    N u  n Văn  , N u  n Văn  1 v  

N u  n Đứ  T phạm tộ  “Cố ý  â  thươn  tí h”  

Áp  ụn  đ ểm d khoản 4 Đ ều 134; đ ểm s, b khoản 1, 2 Đ ều 51; Đ ều 

17; Đ ều 58; khoản 1 Đ ều 54 v  Đ ều 38  ộ  u t  ình sự  

Xử phạ : 1/  ị   o N u  n Văn   mứ   n 06 ( áu) năm tù. Thờ  hạn t  

đư   tính kể từ n    tạm   ữ  tạm   am n    10/10/2023). 

Áp  ụn  đ ểm d khoản 4 Đ ều 134; đ ểm s, b khoản 1  2 Đ ều 51; Đ ều 

17; Đ ều 58; khoản 1 Đ ều 54 v  Đ ều 38  ộ  u t  ình sự  
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Xử phạ   2/  ị   o Tr n Văn   mứ   n 05 (Năm) năm 06   áu  th ng tù. 

Thờ  hạn từ đư   tính kể từ n     ị   o  ị  ắt tạm   am n    07/03/2023. 

Áp  ụn  đ ểm d khoản 4 Đ ều 134; đ ểm s, b khoản 1, 2 Đ ều 51; đ ểm h 

khoản 1 Đ ều 52; Đ ều 17; Đ ều 58; khoản 1 Đ ều 54 v  Đ ều 38  ộ  u t  ình 

sự  

Xử phạ   3/  ị   o N u  n Văn  1 05 (Năm) năm tù. Thờ  hạn từ đư   

tính kể từ n     ị   o  ị  ắt tạm   am n     22/12/2023. 

Áp  ụn  đ ểm d khoản 4 Đ ều 134; đ ểm s    khoản 1  2 Đ ều 51; Đ ều 

17; Đ ều 58; khoản 2 Đ ều 54 v  Đ ều 38  ộ  u t  ình sự  

Xử phạ   4/  ị   o N u  n Đứ  T mứ   n 02 (Hai) năm tù. Thờ  hạn t  

đư   tính kể từ n    tạm   ữ  tạm   am n    03/12/2024   

Về   á h nhiệm dân  ự  Về   á h nhiệm dân  ự  Tron  q u trình đ ều 

tra bị hạ  V   o n  T6   u   u      ị   o     thườn      khoản t ền đ ều trị  

 ôn   ao độn  số t ền 200 000 000 đ n   Hai trăm tri u   n    Tu  nh  n  tạ  

đơn   n   t  ử vắn  mặt  ủa  ị hạ  T6 tha  đổ    u   u   ị hạ  T6 yêu   u      ị 

  o     thườn  số t ền 100 000 000 đ n    ột trăm tri u   n    C    ị   o 

thốn  nh t     thườn   h  n tạ  đ      thườn  80 000 000 đ n    ị hạ  đ  nh n 

số t ền 50 000 000 đ n  v  t ếp tụ  nh n số t ền 30 000 000 đ n  th o    n  a  

thu  ủa Ch   ụ  th  h nh  n sau kh   ản  n    h  u  ự  ph p  u t   Còn  ạ  

20 000 000 đ n   Hai m  i tri u   n        ị   o thốn  nh t    n đớ      

thườn  sau kh   ản  n    h  u  ự  ph p  u t  

 Về  ử lý  ậ   h n   Căn  ứ khoản 1 Đ ều 47  ộ  u t  ình sự v  khoản 2 

Đ ều 106  ộ  u t Tố tụn  hình sự: 

Tịch thu, tiêu hủy 01 (một) khúc gỗ hình ống chữ nh t. dài 50,6cm, một 

đ u đư c dán gi y màu trắn  v        đ n    u của Cơ quan Cảnh s t đ ều tra 

Công an thành phố G, tỉnh Kiên Giang.  

 Th o qu ết định  hu ển   ao v t  hứn  số 27/QĐ-VKS n    05/01/2023 

 ủa V  n K ểm s t nhân  ân th nh phố  ạ h G   . 

Về án phí: Áp  ụn  khoản 2 Đ ều 136  ộ  u t Tố tụn  hình sự; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

Buộc các bị cáo mỗ  n ười phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200 000 đ ng 

 Hai trăm n hìn   ng). 

Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (20/03/2024).  ị hạ  vắn  mặt    qu ền 

kh n    o  ản  n tron  thờ  hạn 15 n    kể từ n    nh n đư    ản  n hoặ   ản 

 n đư   n  m  ết tốn  đạt h p                  
* N i nhận: 

- TAND tỉnh Kiên Giang; 

- Vi n kiểm sát cùng cấp; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- C  quan THA Dân sự Tp.G; 

- Bị cáo, n  ời TGTT; 

- L u h  s  vụ án. 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Thùy Linh 

 

 

 


